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Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố  

Còn hiệu lực sau rà soát năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /01/2023 của Chủ tịch UBND thành phố) 

 

TT 
Tên loại  

văn bản 
Số, ký hiệu  Ngày ban hành  Tên gọi của văn bản Ngày hiệu lực Ghi chú 

01 Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 19/6/2020 
Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân thành phố 
25/6/2020  

02 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 14/3/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng Y tế thành phố  
22/3/2023  

03 Quyết định 02/2023/QĐ-UBND 16/5/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng Tư pháp thành phố  
24/5/2023  

04 Quyết định 03/2023/QĐ-UBND 16/5/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của 

phòng Nội vụ thành phố  
24/5/2023  

05 Quyết định 04/2023/QĐ-UBND 30/5/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của 

phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố  
07/6/2023  

06 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND 05/7/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của 

phòng Tài chính Kế hoạch thành phố  
14/7/2023  

07 Quyết định 06/2023/QĐ-UBND 19/9/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Phòng Kinh tế thành phố 
28/9/2023  

08 Quyết định 07/2023/QĐ-UBND 19/9/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn 

phòng HĐND và UBND thành phố 
28/9/2023  
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09 Quyết định 08/2023/QĐ-UBND 31/10/2023 
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Phòng Quản lý đô thị thành phố 
08/11/2023  

10 Quyết định 09/2023/QĐ-UBND 08/11/2023 
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 
17/11/2023  

11 Quyết định 10/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố  
05/12/2023  

12 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND 13/12/2023 
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  
21/12/2023  

Tổng cộng: 12  văn bản 
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